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1 2 Trần Lê Phương Thanh x 024614626 15/6/2011
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

79 Diên Hồng, 
Phường 1, quận 
Bình Thạnh

Đăng ký lẽ 30 Đạt

2 3 Lê Nguyên Huy x 025365817 24/6/2015
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

27 Đạt

3 4 Lê Văn Thiện x 352177479 11/2/2009
Công an tỉnh An 
Giang

28 Đạt

4 5 Lê Văn Mông x 340990842 12/3/2011
Công an tỉnh Đồng 
Tháp

29 Đạt

5 6 Nguyễn Quốc Thành x 024992296 17/9/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

6 7 Phùng Thanh Dũng x 023490139 23/6/2015
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

27 Đạt

7 8 Nguyễn Thị Diễm Nga x 340838326 22/5/2013
Công an tỉnh Đồng 
Tháp

29 Đạt

8 9 Lâm Thị Linh x 037199001196 20/2/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

30 Đạt

9 12 Nguyễn Minh Đức x 022318389 18/4/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

24 Đạt

189E Đặng Công 
Bình, Ấp 5, xã 

Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn

CÔNG TY 
TNHH SẢN 

XUẤT 
THƯƠNG 
MẠI VÀ 

DỊCH VỤ 
SAN HÔ 
XANH

106 Trần Đình 
Xu, phường 
Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1

CÔNG TY 
TNHH MTV 

HƯƠNG 
CHANH
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10 13 Thái Ngọc Thủy x 022304470 27/4/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

26 Đạt

11 14 Trần Thị Thúy Trang x 025396116 21/12/2010
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

28 Đạt

12 15 Huỳnh Thị Ngọc Phượng x 024219662 15/6/2004
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

13 16 Trần Thị Thu x 363672067 13/2/2008
Công an tỉnh Hậu 
Giang

23
Không 

đạt

14 17 Nguyễn Thị Hồng Mai x 280495985 27/6/2013
Công an tỉnh Bình 
Dương

22
Không 

đạt

15 18 Thái Hồng Tài x 025723785 7/6/2013
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

26 Đạt

16 19 Thái Hán Hùng x 021589489 29/5/2007
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

23
Không 

đạt

17 20 Trương Văn Vui
x

350673916 14/2/2005
Công an tỉnh An 
Giang

22
Không 

đạt

18 21 Nguyễn Thanh Nguyện
x

025044298 9/10/2010
Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

28 Đạt

19 26
Lưu Hồng Ngọc x 79198002068 16/11/2016

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

28 Đạt

20 27 Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên x 272385684 10/8/2010

Công an tỉnh Đồng 
Nai

27 Đạt

20 Trịnh Văn 
Cấn, phường Cầu 
Ông Lãnh, Quận 

1

CÔNG TY 
TNHH 

HẰNG BẢO

20 Trịnh Văn 
Cấn, phường Cầu 

CÔNG TY 
TNHH 
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21 29
Vũ Đình Nhã Uyên x 251123257 24/6/2014

Công an tỉnh Lâm 
Đồng

25 Đạt

22 30
Hồ Thị Kim Ngân x 272583547 26/12/2012

Công an tỉnh Đồng 
Nai

28 Đạt

23 37
Lê Trung Hòa

x
281036631 16/02/2009

Công an tỉnh Bình 
Dương

26 Đạt

24 38
Lê Hồng Phúc

x
312064337 30/11/2006

Công an tỉnh Tiền 
Giang

30 Đạt

25 39 Nguyễn Thị Bích 
Phượng

x
023253693 08/03/2006

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

26 40
Sơn Thị Kon The

x
025410946 28/03/2011

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

27 Đạt

27 41
Hồ Tấn Phúc

x
312402189 23/11/2013

Công an tỉnh Tiền 
Giang

27 Đạt

28 42 Nguyễn Thị Hoàng 
Nhung

x
023030259 03/06/2003

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

29 43
Lâm Thị Tuyết Nga

x
021670757 16/08/2013

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

28 Đạt

30 44
Nguyễn Thị Yến Xuân

x
024134659 04/07/2012

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

30 Đạt

31 45
Lê Thị Bạch Lan Phương

x
023826350 16/04/2014

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

Ông Lãnh, Quận 
1

Khối bệ 5 tầng 
tòa nhà số 1 

TNHH 
HẰNG BẢO

CÔNG TY 
TNHH 
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32 46
Nguyễn Thị Huyền Trâm

x
023024176 03/03/2015

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

33 47
Vũ Thị Bích Ngọc

x
025591099 05/08/2014

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

28 Đạt

34 48 Nguyễn Thị Phương 
Trang

x
320997022 15/04/2011

Công an tỉnh Bến 
Tre

29 Đạt

35 49
Đặng Thị Thảo

x
080190000331 15/01/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

36 50
Phạm Thị Thu Ba

x
025592763 05/04/2012

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

30 Đạt

37 51
Nguyễn Cao Ngân

x
024325977 23/03/2005

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

27 Đạt

38 52
Tiên Kiều

x
024418188 10/06/2015

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

39 53
Nguyễn Đoàn Quốc

x
025182020 29/07/2009

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

40 54
Lê Công Tuấn Anh

x
312189507 18/04/2015

Công an tỉnh Tiền 
Giang

29 Đạt

41 55
Nguyễn Thị Thanh Trúc

x
025075609 9/3/2009

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

42 57
Nguyễn Thanh Sang

x
025705507 10/6/2013

Công an thành phố 
Hồ Chí Minh

28 Đạt

tòa nhà số 1 
thuộc dự án cao 
ốc Everich, số 

940B, đường Ba 
Tháng Hai, 

Phường 15, Quận 
11

TNHH 
TRUNG 

TÂM 
THƯƠNG 

MẠI LOTTE 
VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH 

PHÚ THỌ
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43 58 Trần Trọng Tình x 025781332 26/11/2013
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

26 Đạt

44 62 Huỳnh Quốc Việt x 079092005306 03/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

45 63 Trần Thanh Duy x 079097001406 12/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

28 Đạt

46 65 Nguyễn Hồng Anh x 331602938 07/02/2014
Công an tỉnh Vĩnh 
Long

29 Đạt

47 69 Nguyễn Thu Huyền x 001179002167 14/07/2014
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

27 Đạt

48 70 Nguyễn Thị Mỹ Kim x 371618370 12/12/2009
Công an tỉnh Kiên 
Giang

28 Đạt

49 71 Nguyễn Thị Kim Phương x 023951575 18/11/2008
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

29 Đạt

50 72 Lê Trần Thiên Kim x 023645562 18/06/2015
Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh

20
Không 

đạt

51 73 Lê Trần Tố Uyên x 079177004311 21/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL 
cư trú và DLQG về 
dân cư

26 Đạt

                                     Bùi Thị Hồng Vân

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TY 
TNHH EB 
THÀNH 

PHỐ MỚI

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Lô A, Khu dân 
cư Cityland, số 
99 Nguyễn Thị 
Thập, phường 

Tân Phú, Quận 7

Chuyên viên chấm thi


